
UBND HUYỆN PHÙ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /PGDĐT 

V/v đề nghị quyết toán tiền 

 nấu ăn tháng 3+4+5/2025 cho trẻ 
và chi phí hỗ trợ cô giáo thực hiện  

Dự án “Nuôi em Mộc Châu” 

 năm học 2024-2025 

 

  

         Phù Yên, ngày       tháng 5 năm 2025 
 

                     

Kính gửi: Dự án “Nuôi em Mộc Châu” 

 

Thực hiện Công văn số 3359/CAT-PX03 ngày 25 tháng 9 năm 2024 của 

Công an tỉnh Sơn La về việc phối hợp triển khai thực hiện Dự án “Nuôi em Mộc 

Châu” năm học 2024 - 2025; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đề nghị Dự án “Nuôi em Mộc 

Châu” quyết toán tiền nấu ăn tháng 3 + 4 + 5/2025 cho trẻ mầm non thuộc các 

trường đang được hưởng hỗ trợ của Dự án và chi phí hỗ trợ cô giáo là cán bộ 

quản lý, giáo viên thực hiện Dự án cụ thể như sau: 

1. Nội dung đề nghị:  

Tổng nhu cầu kinh phí đề nghị Dự án thanh toán tháng 3 + 4 + 5/2025 là:  

(1) + (2) = 504.132.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm linh bốn triệu một 

trăm ba mươi hai nghìn đồng). Trong đó: 

1.1. Quyết toán tiền ăn tháng 3 + 4 + 5/2025 

Số kinh phí đề nghị Dự án quyết toán tháng 3 + 4 + 5/2025 là: 503.880.000 

đồng (Bằng chữ: Năm trăm linh ba triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng).  

(Có biểu 1 tính chi tiết gửi kèm theo) 

          1.2. Chi phí duy trì tài khoản và chuyển khoản khác Ngân hàng: 

Chi phí duy trì tài khoản 03 tháng và phí chuyển khoản tiền khác Ngân 

hàng tháng 3 + 4 + 5/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo là: 252.000 đồng 

(Trong đó: Phí duy trì tài khoản 3 tháng là 66.000đ, phí chuyển khoản khác 

Ngân hàng là 186.000đ). 

2. Chi phí hỗ trợ thầy cô thực hiện Dự án 

Kính đề nghị Dự án “Nuôi em Mộc Châu” chi phí hỗ trợ xăng xe đi lại, 

mua gói cước 4G cho 145 cô giáo là CBQL, giáo viên trực tiếp thực Dự án 

“Nuôi em Mộc Châu” trên địa bàn huyện Phù Yên năm học 2024-2025.  

STT Tên trường 
Tổng số CB, giáo 

viên hỗ trợ 

Ghi 

chú 

1 Mầm non Thủy Tiên - Tường Tiến 5   
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2 Mầm non Huy Thượng 6   

3 Mầm non Phong Lan - Nam Phong 7   

4 Mầm non Huy Tân 5   

5 Mầm non Mường Cơi 4   

6 Mầm non Mường Do 4   

7 Mầm non Ban Mai - Suối Tọ 25   

8 Mầm non Ánh Sao - Kim Bon 30   

9 Mầm non Hoa Đào - Suối Bau 25   

10 Mầm non Mường Thải 11   

11 Mầm non Quang Huy 14   

12 Mầm non Hoa Ban - Mường Bang 9   

                  TỔNG: 145   

(Có biểu 2 danh sách CBQL, GV nhận hỗ trợ chi tiết gửi kèm theo) 

3. Thông tin nhận hỗ trợ 

Hình thức nhận hỗ trợ: Chuyển khoản vào tài khoản của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Phù Yên. 

Số tài khoản: 7909201001577. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Việt Nam, Chi nhánh Phù Yên Sơn La. 

Tên đơn vị nhận tiền: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên. 

Nội dung: Quyết toán tiền nấu ăn tháng 3 + 4 + 5/2025 và Chi phí hỗ trợ cô 

giáo thực hiện Dự án NEMC. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên có trách nhiệm theo dõi và chuyển 

đầy đủ số kinh phí Dự án “Nuôi em Mộc Châu” tới các đơn vị trường thuộc Dự án. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đề nghị Dự án “Nuôi em Mộc 

Châu” quan tâm giúp đỡ./. 

         
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo PGDĐT; 

- Bộ phận TC-KH Phòng GDĐT; 

- Các CS GDMN triển khai DA; 

- Lưu: VT, CNTT1 (01b). 

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 

 

 

 

 

 

Lường Thị Thắm 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN PHÙ YÊN 

      

Biểu 1 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

        QUYẾT TOÁN TIỀN NẤU ĂN THÁNG 3 + 4 + 5 NĂM 2025  

 (Kèm theo Công văn số          /PGDĐT ngày       /5/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên) 
                  

STT Tên trường 

Tổng số 

học sinh 

diện hỗ 

trợ 

Số xuất ăn 

thực tế tháng 

3/2025 

Số xuất ăn 

thực tế 

tháng 

4/2025 

Số xuất ăn 

thực tế 

tháng 

5/2025 

Tổng số xuất 

ăn tháng 

3+4+5/2025 

Định mức 

số tiền 

ăn/ngày 

Tổng số tiền ăn 

thực tế tháng 

3+4+5/2025 đề 

nghị quyết toán 

1 2 3 4 5 6 7 = (4+5+6) 8 9 = 7 x 8 

1 Mầm non Thủy Tiên - Tường Tiến 29 445 516 513 1.474 6.800 10.023.200 

2 Mầm non Huy Thượng 46 874 860 690 2.424 6.800 16.483.200 

3 Mầm non Phong Lan - Nam Phong 53 1.015 963 490 2.468 6.800 16.782.400 

4 Mầm non Huy Tân 45 922 878 616 2.416 6.800 16.428.800 

5 Mầm non Mường Cơi 24 456 480 360 1.296 6.800 8.812.800 

6 Mầm non Mường Do 21 420 420 315 1.155 6.800 7.854.000 

7 Mầm non Ban Mai - Suối Tọ 339 5322 5642 3746 14.710 6.800 100.028.000 

8 Mầm non Ánh Sao - Kim Bon 417 7063 7077 4170 18.310 6.800 124.508.000 

9 Mầm non Hoa Đào - Suối Bau 327 4.744 4.745 3.050 12.539 6.800 85.265.200 

10 Mầm non Mường Thải 119 2.092 2.252 1.785 6.129 6.800 41.677.200 

11 Mầm non Quang Huy 156 2370 2366 1950 6.686 6.800 45.464.800 

12 Mầm non Hoa Ban - Mường Bang 87 1.603 1.585 1.305 4.493 6.800 30.552.400 

    1663 27.326 27.784 18.990 74.100   503.880.000 
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                                                                                                                                                                                                    Biểu 2 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỰ ÁN NEMC,  

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

(Kèm theo Công văn số         /PGDĐT ngày        /5/2025 của Phóng Giáo dục và Đào tạo) 

 
      

STT 
CBQL, Giáo viên phụ 

trách 
Tên trường 

Số điểm 

trường 

Tên điểm 

trường 
Tên lớp 

Tổng số trẻ 

đề nghị hỗ 

trợ 

1 Ngô Thị Thu 

Trường Mầm non 

Hoa Đào Suối Bau 
7 

Điểm 

trườngTrung 

Tâm 

Hiệu trưởng   

2 Vũ Thị  Kim Phó hiệu trưởng   

3 Đinh Thị Thúy Hằng Phó hiệu trưởng   

4 Nguyễn Thị Thu Lớp MG lớn Trung Tâm 15 

5 Lộc Thị Luận Lớp MG ghép 3,4 Trung Tâm 25 

6 Hà Thị Yến Nhóm trẻ Trung Tâm 12 

7 Hà Thị Minh Hằng 

Điểm trường 

Suối Thịnh 

Lớp MGG 3,4 Suối Thịnh 
32 

8 Lường Thị Hiệp Lớp MGG 3,4 Suối Thịnh 

9 Hà Thị Mai Lớp MG lớn Suối Thịnh 19 

10 Mùa Thị Gia Nhóm trẻ Suối Thịnh 11 

11 Đinh Thị Hưởng 

Điểm trường 

Suối Chèo 

Lớp MG lớn Suối Chèo 
33 

12 Sòi Thị Công Lớp MG lớn Suối Chèo 

13 Trần Thị Thủy Lớp MG nhỡ Suối Chèo 25 
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14 Cao Thị Thuý Lớp MG  bé Suối Chèo 
24 

15 Lường Thị Thúy Lớp MG  bé Suối Chèo 

16 Đinh Thị Vượt Nhóm Trẻ Suối Chèo 

19 
17 Lường Thị Tuyết Nhóm Trẻ Suối Chèo 

18 Lò Thị Triều 
Điểm trường 

Suối Hiền 
Lớp MG ghép  3,4,5 Suối Hiền 10 

19 Đinh Thị Thương 
Điểm trường 

Suối Giàng 
Lớp MG ghép  3,4,5 Suối Giàng 14 

20 Lò Thị Thảo 

Điểm trường Bản 

Suối Bau 

Lớp MG lớn Bản Bau 17 

21 Đinh Thị Hòa Lớp MG ghép 3,4  Bản Bau 
22 

22 Đinh Thị Huyền Trang Lớp MG ghép 3,4  Bản Bau 

23 Sa Thị Nghệ 

Điểm trường 

Suối Chát 

Lớp MG lớn  Suối Chát 20 

24 Đinh Thị Khánh Lớp MG ghép 3,4 Suối Chát 
29 

25 Đinh Thị Vĩnh Lớp MG ghép 3,4 Suối Chát 

26 Nguyễn Thái Thanh 

MN Mường Cơi 1 
Điểm trường 

Suối Bục 

Hiệu trưởng 

24 
27 Đinh Thị Thương Phó Hiệu trưởng 

28 Lường Thị Hiếu 
Lớp Mẫu giáo ghép Yên Hưng  

29 Lê Thị Lệ 

30 Cầm Thị Hiếu Trường Mầm non 

Mường Do 
1 

Điểm trường Bản 

Đoàn Kết 

Hiệu trưởng   

31 Hoàng Hồng Hải Phó Hiệu trưởng   
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32 Hà Thị Quát Mẫu giáo ghéo 3-5 tuổi Bản 

Đoàn Kết 
21 

33 Cầm Thị Hường 

34 Cầm Thị Xuyến  

Trường Mầm non 

Mường Thải  
3 

Điểm trường Đất 

Lành A  

Hiệu trưởng   

35 Vũ Hồng Viên Phó Hiệu trưởng   

36 Đinh Thị Biên  
Mẫu giáo ghép Đất Lành  A 20 

37 Mùi Thị Nhài  

38 Vì Thị Vương Oanh  

Điểm trường 

Tổng cẩu A 

Mẫu giáo ghép 4-5 tuổi  25 
39 Nguyễn Thị Hoa  

40 Trần Thị Hải  
Mẫu giáo ghép 3-4 tuổi  24 

41 Hà Thị  Sang  

42 Nguyễn Thị Thi  Nhóm trẻ Tổng cẩu A  14 

43 Cầm Thị Thơm  Điểm trường 

Tổng cẩu B 

Mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi Tổng 

Cẩu B 
36 

44 Nguyến Thị Thi  

45 Sòi Thị Công 

Trường Mầm non 

Quang Huy 
4 

Điểm trường 

Suối Ó 

Hiệu trưởng   

46 Đinh Thị Bay Phó Hiệu trưởng   

47 Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng   

48 Đinh Thị Hường 
Mẫu Giáo 5 tuổi Suối Ó 28 

49 Cầm Phương Thảo 

50 Hà Thị Nhị Mẫu Giáo 4 tuổi Suối Ó 26 
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51 Quàng Thị Hòa 

52 Hà Thị Hoa 
Mẫu Giáo 3 tuổi Suối Ó 22 

53 Phạm Thị Thu Hường 

54 Đinh Thị Thu Hà Điểm trường 

Suối Gióng 

MGG 4,5 Tuổi Suối Gióng 20 

55 Lò Thị Thu MGG 3,4 Tuổi Suối Gióng 13 

56 Đinh Thị Hương 
Điểm trường 

Suối Ngang 1 
MGG 3,4,5 Tuổi Suối Ngang 1 35 

57 Hoàng Thị Phơ 

58 Cầm Thị Biển 
Điểm trường 

Suối Ngang 2 
MGG 3,4,5 Tuổi Suối Ngang 2 12 

59 Hoàng Thị Kim Oanh 

Trường Mầm non 

Phong Lan Nam 

Phong 

1 
Điểm trường 

Suối Vé 

Hiệu trưởng   

60 Mùi Thị Ngân Phó Hiệu trưởng   

61 Mùi Thị Khiên Mẫu giáo bé Suối Vé 12 

62 Phàng Thị So 

Nhóm trẻ Suối Vé 19 
63 Vàng Thị Sây 

64 Mùi Thị Ngân 
Mẫu giáo ghép Suối Vé 22 

65 Đinh Thị Huyền 

66 Đỗ Thị Hà 

Trường Mầm non 

Thủy Tiên 
1 

Điểm trường Cột 

Mốc. 

Hiệu trưởng   

67 Mùi Thị Thu Thuỷ Phó hiệu trưởng   

68 Đinh Thị Huyền 
Mẫu giáo ghép 3-5 tuổi  

19 

69 Cầm Thị Hiệp   
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70 Trần Thị Dung Nhà trẻ 10 

71 Doanh Thị Loan 

Trường Mầm non 

Ban Mai Suối Tọ 
11 

Điểm trường 

Trung tâm 

Hiệu trưởng   

72 Hà Kim Chi Phó Hiệu Trưởng   

73 Trần Thị Thảo Phó Hiệu Trưởng   

74 Đinh Thị Hoài Mẫu giáo 4+ 5 tuổi Trung tâm 17 

75 Lò Thị Trang 
Mẫu giáo 3+4 tuổi Trung tâm 30 

76 Hà Thị Thảo 

77 Hà Thị Hương Nhóm trẻ Trung tâm 15 

78 Lường Thị Duyên Điểm trường 

Lũng Khoai 

Mẫu giáo 3+4 tuổi Lũng Khoai 17 

79 Lường Thị Tuyết Mai Mẫu giáo 4+5 tuổi Lũng Khoai 16 

80 Mùi Thị Thắm 

Điểm trường 

Suối Tọ 

Mẫu giáo 3+4 tuổi Suối Tọ 28 
81 Mùa Thị Pà 

82 Vì Thị Tấm 
Mẫu giáo 4+5 tuổi Suối Tọ 14 

83 Vì Minh Thú 

84 Nguyễn Thị Thiết 
Điểm trường Bản 

Trò 2 

Mẫu giáo 4+5 tuổi Bản Trò 2 16 

85 Đặng Thị Thực Mẫu giáo 3+4 tuổi Bản Trò 2 21 

86 Đinh Thị Hằng 
Điểm trường Bản 

Trò 1 
Mẫu giáo 3+4+5 tuổi Bản Trò 1 16 

87 Đinh Thị Thuý Điểm trường Mẫu giáo 3+4+5 tuổi Suối 33 
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88 Lường Thị Nguyệt Suối Khang Khang 

89 Hà Thị Yến Điểm trường Pắc 

Bẹ C 

Mẫu giáo 4+5  tuổi Pắc Bẹ C 15 

90 Đinh Thị Chưng Mẫu giáo 3+4 tuổi Pắc Bẹ C 16 

91 Hoàng Thị Nguyệt 
Điểm trường 

Suối Dinh 

Mẫu giáo 4+5 tuổi Suối Dinh 18 

92 Đinh Thị Cúc Mẫu giáo 3+4 tuổi Suối Dinh 17 

93 Hà Thị Minh 
Điểm trường Pắc 

Bẹ A 
Mẫu giáo 3+4+5 tuổi Pắc Bẹ A 25 

94 Vương Thị Ngọc 
Điểm trường Pắc 

Bẹ B1 
Mẫu giáo 3+4+5 tuổi Pắc Bẹ B1 12 

95 Sồng Thị Mo 
Điểm trường Pắc 

Bẹ B2 
Mẫu giáo 3+4+5 tuổi Pắc Bẹ B2 12 

96 Lường Thị Phong 

Trường MN Ánh 

Sao Kim Bon 
10 

Điểm trường 

Trung Tâm 

Hiệu trưởng   

97 Lò Thị Thuỷ Phó Hiệu trưởng   

98 Vì Thị Tuyến Phó Hiệu trưởng   

99 Đỗ Thị Nhung 
MG Bé Trung Tâm 26 

100 Đinh Thị Vân 

101 Triệu Thị Lý 
MG Nhỡ Trung Tâm 32 

102 Nguyễn Hồng Vân 

103 Bùi Thị Quyên 
MG Lớn Trung Tâm 30 

104 Đinh Thị Ngân 

105 Đinh Thị Điệp Điểm trường MG ghép 3,4,5 tuổi Suối Pa 31 
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106 Trần Thị Lan Anh Suối Pa 

107 Phạm Thị Liễu Nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi 15 

108 Đinh Thị Hoa Điểm trường 

Kim Bon 2 
MG ghép 3,4,5 tuổi Kim Bon 2 29 

109 Đinh Thị Vân Anh 

110 Cầm Thị Thuỷ Điểm trường 

Kim Bon 1 
MG ghép 3,4,5 tuổi Kim Bon 1 31 

111 Đinh Thị Chinh 

112 Cầm Thị Tươi Điểm trường 

Dằn A 
MG ghép 3,4,5 tuổi Dằn A 34 

113 Đinh Thị Liêng 

114 Lý Thị Hạnh Điểm trường 

Trung Thành 

(Dằn B) 

MG ghép 3,4,5 tuổi Dằn B 32 
115 Đinh Ngọc Hà 

116 Nguyễn Thị Thảo Điểm trường 

Trung Thành (Đá 

Đỏ) 

MG ghép 3,4,5 tuổi Đá Đỏ 30 
117 Đinh Thị Lý 

118 Lò Thị Hoài 

Điểm trường 

Suối On 

MG ghép 4,5 tuổi Suối On 30 
119 Đinh Thị Om 

120 Mùi Thị Thiện MG ghép 3,4 tuổi Suối On 27 

121 Mùi Thị Chính Điểm trường 

Suối Vạch 
MG ghép 3,4 tuổi Suối Vạch 29 

122 Nguyễn Thị Huế 

123 Đặng Thị Nhầu Điểm trường 

Suối Kếnh 
MG ghép 4,5 tuổi Suối Kếnh 25 

124 Đinh Thị Tuyến 
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125 Lò Thị Vũ MG ghép 4,5 tuổi Suối Kếnh 16 

126 Lý Thị Khuyên 

Trường Mầm non 

Hoa Ban Mường 

Bang 

1 
Điểm trường Chè 

Mè 

Hiệu trưởng   

127 Nguyễn Thị Kim Oanh Phó Hiệu trưởng   

128 Phùng Thị Thuý 
Mẫu giáo bé A 18 

129 Hoàng Thị Huệ 

130 Hà Thị Huê Mẫu giáo bé B 15 

131 Mùi Thị Nương 
Mẫu giáo nhỡ  24 

132 Cầm Thị Luận 

133 Hà Thị Ngây 
Mẫu giáo lớn 30 

134 Bàn Thị Lún 

135 Bạc Thị Huyền 

Trường Mầm non 

Huy Tân 
1 

Điểm trường 

Suối Cù 

Hiệu trưởng   

136 Hà Thị Thành Phó Hiệu trưởng   

137 Đỗ Thị Phượng 
Mẫu giáo ghếp 3-5  Suối Cù 

36 

138 Lò Thị Yến   

139 Hà Thị Thiện Nhóm trẻ Suối Cù 8 

140 Hoàng Thị Út 

Trường Mầm non 

Huy Thượng 
1 

Điểm trường Núi 

Hồng 

Hiệu trưởng   

141 Phan Thị Thuý Phó Hiệu trưởng   

142 Đỗ Thị Phượng 
Mẫu giáo ghép 3-4 tuổi 20 

143 Bùi Thị Lý 
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144 Đinh Thị Thân 

Mẫu giáo ghép 4 -5 tuổi 26 
145 Phạm Thị Liên 
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